
CN-CÔNG TY TNHH YUPOONG VIỆT NAM

Ngày : 06/10/2021

1 TRẦN ĐỨC  LONG 272766940 Khu phố 4  Phường An Bình Thành Phố Biên Hòa X

2 PHẠM VĂN PHONG 271588393 Khu phố 2  Phường An Bình Thành Phố Biên Hòa X X

3 HỒ KHÁNH LINH 272577392 Khu phố 2  Phường An Bình Thành Phố Biên Hòa X

4 HUỲNH THỊ THUỲ ĐANG 321311888 Khu phố 12  Phường An Bình Thành Phố Biên Hòa X

5 TRƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH 272358101 Khu phố 11  Phường An Bình Thành Phố Biên Hòa X

6 NGUYỄN THỊ THÙY  DƯƠNG 271292359 Ấp 1  Xã Bình lợi  Huyện Vĩnh cửu X X X

7 ĐẶNG THÙY TRANG 272845862 Khu phố 2 Phường Bình Đa Thành Phố Biên Hòa X X

8 TRẦN VĂN CHI 271599516 Khu phố 2 Phường Bình Đa Thành Phố Biên Hòa X X

9 CAO THỊ KIM  CHÂU 271817643 Khu phố 11 Phường Tân Phong Thành Phố Biên Hòa X X X

10 TRẦN TUYẾT  TRINH 272945942 Khu phố 3 Phường Bình Đa Thành Phố Biên Hòa X

11 HUỲNH BÁ NHỰT 272399887 Khu phố 4 Phường Bửu Long Thành Phố Biên Hòa X X

12 LÊ HOÀI  NAM 271878754 Thái Hòa Phường Hố Nai Thành Phố Biên Hòa X X

13 TRẦN HỮU TÙNG 271416375 Khu Phố 8 Phường Hố Nai Thành Phố Biên Hòa X

14 VŨ XUÂN ÍCH 272456197 Ấp An Hòa Phường Hóa An Thành Phố Biên Hòa X

15 TRANG NGỌC LOAN 271247920 Ấp An Hòa Phường Hóa An Thành Phố Biên Hòa X

16 LÊ THỊ MỸ  HẠNH 272715445 Khu phố 2 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

17 NGUYỄN THỊ QUÝ 186252978 Khu phố 2A Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

18 PHẠM THỊ KIM THANH 271750829 Khu phố 3 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

19 NGUYỄN HỮU LỢI 271426084 Khu phố 4 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X X

20 ĐINH DUY Ý 2122594242 Khu phố 4 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X X

21 NGUYỄN THỊ THẢO 271751684 Khu phố 4 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

22 VÕ THỊ KIM KHUYÊN 272588451 Khu phố 4 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

23 LÊ THỊ DIỆP 212206911 Khu phố 4 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

24 TRẦN THỊ  LY 183564546 Khu phố 5 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X X

25 NGUYỄN THỊ THANH TÌNH 186708007 Khu phố 5 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X X
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26 PHẠM LÊ ANH TÀI 272427350 Khu phố 5 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X X

27 VŨ THỊ THU  THỦY 036184001172 Khu phố 5A Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X X

28 TRẦN THỊ HiỀN 186742205 Khu phố 5A Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

29 TRẦN THỊ THANH MINH 271966114 Khu phố 5A Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

30 NGUYỄN THỊ LỢI 0966442967 Khu phố 7 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

31 NGUYỄN THỊ HẢO 271622420 Khu phố 7 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

32 NGUYỄN THỊ MAI LAN 271587750 Khu phố 7 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

33 PHẠM THỊ  HƯƠNG 036188007524 Khu phố 7 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

34 NGUYỄN THỊ HỒNG  VÂN 194294883 Khu phố 7 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

35 LÊ NGỌC VĨNH 171766675 Khu phố 7A Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X X X

36 PHAN THỊ  THƠM 272990766 Khu phố 8A Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X X

37 PHAN THỊ QUỲNH NGA 272781198 Khu phố 8A Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

38 PHAN VĂN VINH 187083278 Khu phố 6 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

39 TRẦN VĂN CƯƠNG 272798437 Khu phố 5 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

40 HỒ HOÀI HẬN 341867189 Khu phố 5 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

41 NGUYỄN THÀNH PHƯỚC 271730225 Khu phố 6 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

42 PHẠM THỊ ANH  THƠ 271854408 Khu phố 5 Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

43 NGUYỄN THỊ HỒNG  NHUNG 285715205 Khu phố 7A Phường Long Bình Thành Phố Biên Hòa X

44 VĂN THỊ ĐÀO 272456702 Bình Dương Phường Long Bình Tân Thành Phố Biên Hòa X

45 NGÔ THỊ  BÉ 272563499 Khu phố 2 Phường Long Bình Tân Thành Phố Biên Hòa X

46 ĐẶNG THỊ LÂN 272718070 Khu phố 3 Phường Long Bình Tân Thành Phố Biên Hòa X

47 NGUYỄN THỊ MỸ 162365967 Khu phố 3 Phường Long Bình Tân Thành Phố Biên Hòa X

48 PHẠM THỊ SỢI 272489615 Khu phố 3 Phường Long Bình Tân Thành Phố Biên Hòa X

49 HÀ THỊ THÚY HẰNG 272856783 Khu phố 3A Phường Long Bình Tân Thành Phố Biên Hòa X

50 ĐOÀN THỊ THU TÌNH 271511226 Khu phố 3A Phường Long Bình Tân Thành Phố Biên Hòa X

51 CAO PHẠM THIÊN TRANG 272237907 Khu Phố Long ĐiềmPhường Long Bình Tân Thành Phố Biên Hòa X X

52 VŨ THỊ BIÊN 272749022 Ấp Miễu Phường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X X

53 LÊ THANH HIỀN 274429419 Khu Phố Đồng Phường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X X

54 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 272623208 Khu phố Hương PhướcPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X

55 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 272922925 Khu phố Hương PhướcPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X

56 TRẦN THỊ HỒNG PHƯƠNG 272897915 Khu phố Hương PhướcPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X

57 THẠCH THỊ MỸ TIÊN 276040183 Khu phố Hương PhướcPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X

58 NGUYỄN VĂN DŨNG 272795920 Khu phố Hương PhướcPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X



59 GIÁP THỊ MỸ DUNG 024183001787 Khu phố Miễu Phường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X X

60 VŨ THỊ NGOAN 272975112 Khu phố Miễu Phường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X X

61 PHẠM THỊ NGOAN 271624420 Khu phố Tân mai Phường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X X

62 VŨ THỊ HƯƠNG 272438624 Khu phố Tân mai Phường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X

63 NGUYỄN THỊ HÀ 271543524 Khu phố Vườn dừaPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X X

64 NGUYỄN TIẾN SỸ 272763562 Khu phố Vườn dừaPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X X

65 HOÀNG VĂN THÀNH 042094001366 Khu phố Vườn dừaPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X X

66 NGUYỄN THỊ  HOA 272759218 Khu phố Vườn dừaPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X

67 PHẠM THỊ NGỌC HỒNG 271356051 Khu phố Vườn dừaPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X

68 NGUYỄN THỊ YẾN 272444797 Khu phố Vườn dừaPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X

69 HOÀNG THỊ PHƯƠNG CHI 272750988 Khu phố Vườn dừaPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X

70 TỐNG THÀNH PHÚ 272766278 Khu phố Vườn dừaPhường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X

71 NGUYỄN VĂN HIẾU 272816357 TỔ 14B Phường Phước Tân Thành Phố Biên Hòa X X

72 NGUYỄN THỊ LÊ HÂN 271574102 Khu phố 2 Phường Quyết Thắng Thành Phố Biên Hòa X

73 TÔ THỊ HỒNG PHƯỢNG 271599470 Khu phố 3 Phường Quyết Thắng Thành Phố Biên Hòa X X X

74 BÙI DUY TÂM 270985204 Khu phố 1 Phường Tam Hiệp Thành Phố Biên Hòa X X

75 HUỲNH VĂN VUI 270661181 Khu phố 3 Phường Tam Hiệp Thành Phố Biên Hòa X X

76 NGUYỄN THỊ MỸ  HẠNH 271561282 Khu phố 3 Phường Tam Hòa Thành Phố Biên Hòa X X

77 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 271610244 Khu phố 4 Phường Tam Hiệp Thành Phố Biên Hòa X

78 HUỲNH THỊ KIM LOAN 271524997 Khu phố 4 Phường Tam Hiệp Thành Phố Biên Hòa X X

79 NGUYỄN THỊ TUYÊT MAI 271826620 Khu phố 6 Phường Tam Hiệp Thành Phố Biên Hòa X X

80 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 272219019 Khu phố 7 Phường Tam Hiệp Thành Phố Biên Hòa X X X

81 VŨ THỊ KIM UYÊN 271416938 Khu phố 9 Phường Tam Hiệp Thành Phố Biên Hòa X X X

82 BÙI THỊ THANH THƯƠNG 271422120 Ấp 4 Phường Tân Hạnh Thành Phố Biên Hòa X X

83 HÀ HOA  LÝ 042179002028 Khu phố 1 Phường Tân Hiệp Thành Phố Biên Hòa X

84 PHẠM THỊ THÚY LIỄU 075183001728 Khu Phố 3 Phường Tân Mai Thành Phố Biên Hòa X X X

85 VŨ THỊ LỆ  THU 271416969 Khu phố 5 Phường Tân Mai Thành Phố Biên Hòa X X X

86 ĐÀO THỊ THỦY TIÊN 271946426 Khu phố 3 Phường Tân Phong Thành Phố Biên Hòa X X

87 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 271448275 Khu phố 3 Phường Tân Phong Thành Phố Biên Hòa X X

88 PHẠM THỊ  HẠNH 271430008 Khu phố 5 Phường Tân Phong Thành Phố Biên Hòa X X X

89 NGUYỄN THỊ XUÂN  THẢO 271630176 Khu phố 9 Phường Tân Phong Thành Phố Biên Hòa X

90 ĐINH THỊ MAI 272417859 Khu phố 9 Phường Tân Phong Thành Phố Biên Hòa X

91 HOÀNG THỊ HỒNG 271747247 Khu phố 11 Phường Tân Phong Thành Phố Biên Hòa X X



92 HUỲNH THÁI HÒA 271328894 Khu phố 4 Phường Thống nhất Thành Phố Biên Hòa X X

93 NGUYỄN THỊ LINH ĐA 025186001005 Khu phố 2A Phường Trảng Dài Thành Phố Biên Hòa X X

94 NGUYỄN HỮU  TIẾN 272576982 Khu phố 3 Phường Trảng Dài Thành Phố Biên Hòa X X

95 NGUYỄN VĂN TAM 272682310 Khu phố 3 Phường Trảng Dài Thành Phố Biên Hòa X X

96 PHẠM VĂN THÀNH 272298176 Khu phố 3 Phường Trảng Dài Thành Phố Biên Hòa X

97 NGUYỄN VĂN   LÂM 186281166 Khu phố 4 Phường Trảng Dài Thành Phố Biên Hòa X X X

98 NGUYỄN THẮNG BÌNH 271358855 Khu phố 4A Phường Trảng Dài Thành Phố Biên Hòa X X

99 LÊ THỊ DUNG 272795125 Khu phố 4A Phường Trảng Dài Thành Phố Biên Hòa X

100 HOÀNG THỊ TÚ  HỒNG 075182001356 Khu phố 4C Phường Trảng Dài Thành Phố Biên Hòa X

101 CAO VĂN NGUYÊN 191424346 Khu phố 5 Phường Trảng Dài Thành Phố Biên Hòa X X

102 TRƯƠNG ĐÌNH THUẦN 271399810 Khu phố 5 Phường Trảng Dài Thành Phố Biên Hòa X X

103 NGUYỄN TẤN TOÀN 272715897 Khu phố 5 Phường Trung Dũng Thành Phố Biên Hòa X X X

104 LƯU TẤN PHÚC 271563514 Phước Hội Xã Long Hưng Thành Phố Biên Hòa X X

CHI NHÁNH CTY TNHH YUPOONG VIỆTNAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHOI YOON IL

Biên hòa, Ngày 6 tháng 10 năm 2021


